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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp Thanh Đa
Đại diện:

Nguyễn Hồng Khánh

	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0971211165

	Cung cấp rau an toàn các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX nông nghiệp Vân Nam
Đại diện:

Doãn Văn Thắng 
	Xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0904689687
	Cung cấp chuối tiêu hồng với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX dịch vụ NN Tân Minh

 Đại diện:
 Nguyễn Văn Thắng 
	Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0967199371
	Cung cấp các loại rau gia vị với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý  

Đại diện: 

Ngô Văn Lý
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0975980479
	Chuyên cung cấp sản phẩm rượu đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
ƠNG MẠI HÙNG THẮNG
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất, kinh doanh Dương Đình Kiên

Đại diện:

Dương Đình Kiên
	Xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0966761971


	Cung cấp sản phẩm miến dong với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Trang trại nấm hữu cơ Tâm An
Đại diện:

Dương Đình Kiên
	Xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0349590786

	Cung cấp sản phẩm nấm hữu cơ với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Hương Ngải

Đại diện: 

Nguyễn Đỗ Ban
	Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912020055
	Cung cấp sản phẩm rau an toàn các loại với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	4
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Hùng Thắng
Đại diện:

Phí Thị Dung
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0964318883
	Chuyên cung cấp sản phẩm tương ớt với số lượng lớn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh đậu phụ sạch
Đại diện: 

Trần Văn Quân
	Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0943094386
	Chuyên cung cấp sản phẩm đậu phụ sạch phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận. 

	2
	Cơ sở kinh doanh nông sản

Đại diện: 

Tạ Thị Nghiên
	Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0983546379
	Chuyên cung cấp các loại bột sắn nấm hương, mọc nhĩ, đậu đỗ, đồ khô phục vụ địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh ngan, gà vịt 

Đại diện: 

Đặng Văn Luyến
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0912211610

	Chuyên cung cấp sản phẩm ngan, gà, vịt thịt phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh ngan, gà vịt 
Đại diện: 

Nguyễn Thị Oanh
	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0918532965

	Chuyên cung cấp sản phẩm ngan, gà, vịt thịt phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:

Hoàng Văn Mạnh
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0975010571  
	 Cung cấp sản phẩm trứng gà và gà công nghiệp với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Đan Phượng và một số khu vực lân cận. 

	2
	HTX chăn nuôi Yên Hòa Phú

Đại diện:

Đỗ Đình Bình
	Xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT:  0981621278

	 Cung cấp sản phẩm trứng gà và gà H’Mông thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Đạt Xuân
	Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 09858407762

	 Cung cấp sản phẩm trứng vịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 

	4
	Hộ chăn nuôi

 Đại diện:
Nguyễn Văn Tốt
	Xã Tuyết Nghĩa huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0975939102

	Cung cấp sản phẩm gà thịt với số lượng lớn phục vụ trên địa bàn huyện Quốc Oai và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nông nghiệp Phúc Lâm

Đại diện: 

Trần Văn Huy 

	Xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0386618862
	Cung cấp sản phẩm rau, củ, quả các loại với số lượng lớn… phục vụ địa bàn huyện Mỹ Đức và một số khu vực lân cận

	2
	HTX nông sản an toàn Sơn Công

Đại diện:

Măng tây
	Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0377185835


	Cung cấp sản phẩm măng tây và rau các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận

	3
	HTXNN dịch vụ 
Viên Sơn

Đại diện:

Lê Văn Thuyết

	Xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0384555404
	Cung cấp sản phẩm rau các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận

	4
	HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Viên Sơn
Đại diện: 

Bùi Thị Hiếu
	Xã Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0988720485
	Cung cấp sản phẩm rau các loại với số lượng lớn phục vụ địa bàn thị xã Sơn Tây và một số khu vực lân cận


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX quế Văn Yên
Đại diện: 

Đinh Thị Thúy Vân

	Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0385485943
	Chuyên cung cấp sản phẩm quế thuốc lá, quế thanh, bột quế, lọ tăm quế Văn Yên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	Công ty TNHH trà thảo mộc Quế Phát
Đại diện: 

Nguyễn Kim Thoa
	Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0942284113
	Chuyên cung cấp sản phẩm trà quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	HTX dịch vụ nông nghiệp  hữu cơ Trung Thành

Đại diện: 

Trần Thị Tình

	Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0989953217


	Chuyên cung cấp sản phẩm chuối tiến vua Yên Hợp. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	HTX sản xuất rau an toàn Tuy Lộc
Đại diện: 

Nguyễn Mạnh Huân

	Thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
ĐT: 0976696485
	Chuyên cung cấp sản phẩm rau cải ngọt Tuy Lộc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.


Dự báo











